MỤC LỤC
	STT
	NỘI DUNG
	TRANG

	
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	

	1
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	

	2
	Cơ sở thiết kế trang phục
	

	3
	Vật liệu may
	

	4
	An toàn lao động
	

	5
	Thiết bị may
	

	6
	Mỹ thuật trang phục
	

	7
	Vẽ mỹ thuật
	

	
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	

	8
	Thiết kế trang phục 1
	

	9
	Thiết kế trang phục 2
	

	10
	May áo sơ mi nam, nữ
	

	11
	May quần âu nam, nữ
	

	12
	May áo jacket
	

	13
	May các sản phẩm nâng cao
	

	14
	Thực tập tốt nghiệp
	

	
	Các môn học, mô đun đào tạo tự chọn
	

	15
	Anh văn chuyên ngành
	

	16
	Nhân trắc học
	

	17
	Thiết kế trang phục trên máy tính
	

	18
	Công nghệ sản xuất 
	

	19
	Quản lý chất lượng sản phẩm
	

	20
	Thiết kế mẫu công nghiệp
	

	21
	Thiết kế trang phục 3
	

	22
	May váy, áo váy
	

	23
	Giác sơ đồ trên máy tính
	

	24
	Trải vải và cắt công nghiệp
	

	25
	Cắt-may thời trang áo sơ mi, quần tây
	


MỤC LỤC
	STT
	NỘI DUNG
	TRANG

	
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	

	1
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	

	2
	Cơ sở thiết kế trang phục
	

	3
	Vật liệu may
	

	4
	An toàn lao động
	

	5
	Thiết bị may
	

	6
	Mỹ thuật trang phục
	

	7
	Vẽ mỹ thuật
	

	
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	

	8
	Thiết kế trang phục 1
	

	9
	Thiết kế trang phục 2
	

	10
	May áo sơ mi nam, nữ
	

	11
	May quần âu nam, nữ
	

	12
	May áo jacket
	

	13
	May các sản phẩm nâng cao
	

	14
	Thực tập tốt nghiệp
	

	
	Các môn học, mô đun đào tạo tự chọn
	

	15
	Anh văn chuyên ngành
	

	16
	Nhân trắc học
	

	17
	Thiết kế trang phục trên máy tính
	

	18
	Công nghệ sản xuất 
	

	19
	Quản lý chất lượng sản phẩm
	

	20
	Thiết kế mẫu công nghiệp
	

	21
	Thiết kế trang phục 3
	

	22
	May váy, áo váy
	

	23
	Giác sơ đồ trên máy tính
	

	24
	Trải vải và cắt công nghiệp
	

	25
	Cắt-may thời trang áo sơ mi, quần tây
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MỤC LỤC
	STT
	NỘI DUNG
	TRANG

	
	Chương trình khung
	1-12

	
	Kiến thức cơ sở ngành
	

	1
	Nguyên phụ liệu dệt may
	24

	2
	An toàn điện công nghiệp và môi trường
	27

	3
	Hình họa vẽ kỹ thuật
	30

	
	Kiến thức chuyên ngành
	

	4
	Thiết kế trang phục 1
	33

	5
	Thiết kế trang phục 2
	38

	6
	Thiết kế trang phục 3
	43

	7
	Công nghệ may trang phục 1
	46

	8
	Công nghệ may trang phục 2
	50

	9
	Công nghệ may trang phục 3
	54

	10
	Tin học ứng dụng ngành may
	56

	11
	Quản lý chất lượng trang phục
	60

	12
	Tổ chức và quản lý may công nghiệp
	63

	13
	Quản lý đơn hàng
	65

	
	Thực tập
	

	14
	Thực tập thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	68

	15
	Thực tập công nghệ may trang phục 1
	71

	16
	Thực tập công nghệ may trang phục 2
	76

	17
	Thực tập công nghệ may trang phục 3
	79

	18
	Thực tập mỹ thuật trang phục
	82

	19
	Thực tập thiết kế rập 
	85

	20
	Thực tập may trang phục 1
	89

	21
	Thực tập may trang phục 2
	93

	22
	Thực tập may trang phục 3
	97

	23
	Thực tập tin học ứng dụng ngành may
	100

	24
	Đố án thiết kế trang phục
	104

	25
	Đố án công nghệ may trang phục
	106

	26
	Thiết kế thời trang trên máy tính
	109

	27
	Quá trình hoàn tất vải
	113

	28
	Anh văn chuyên ngành công nghệ may và thời trang
	115

	29
	Quảng cáo xúc tiến thương mại
	119

	30
	Kỹ năng học và thuyết trình
	122

	31
	Thực tập may nón và túi xách
	125

	32
	Thực tập phát triển mẫu trên manơcanh
	129





MỤC LỤC
	STT
	TÊN ĐỀ CƯƠNG
	TRANG

	
	Chương t
	

	1
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	

	2
	Cơ sở thiết kế trang phục
	

	3
	Vật liệu may
	

	4
	An toàn lao động
	

	5
	Thiết bị may
	

	6
	Mỹ thuật trang phục
	

	7
	Vẽ mỹ thuật
	

	
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	

	8
	Thiết kế trang phục 1
	

	9
	Thiết kế trang phục 2
	

	10
	May áo sơ mi nam, nữ
	

	11
	May quần âu nam, nữ
	

	12
	May áo jacket
	

	13
	May các sản phẩm nâng cao
	

	14
	Thực tập tốt nghiệp
	

	
	Các môn học, mô đun đào tạo tự chọn
	

	15
	Anh văn chuyên ngành
	

	16
	Nhân trắc học
	

	17
	Thiết kế trang phục trên máy tính
	

	18
	Công nghệ sản xuất 
	

	19
	Quản lý chất lượng sản phẩm
	

	20
	Thiết kế mẫu công nghiệp
	

	21
	Thiết kế trang phục 3
	

	22
	May váy, áo váy
	

	23
	Giác sơ đồ trên máy tính
	

	24
	Trải vải và cắt công nghiệp
	

	25
	Cắt-may thời trang áo sơ mi, quần tây
	





	
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
















CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

          TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
          LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
          NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ MAY 
          KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
          ÁP DỤNG: KHÓA 2016




















[bookmark: _GoBack]MỤC LỤC
	STT
	TÊN ĐỀ CƯƠNG
	SỐ TIẾT
	SỐ TRANG
	HỆ SỐ HP
	SỐ CỘT KTĐK (tối thiểu)

	
	KIẾN THỨC CƠ SỞ
	
	
	
	

	1
	Kỹ thuật điện và an toàn ngành may
	30
	1
	
	

	2
	Vật liệu may
	30
	10
	
	

	3
	Nhân trắc học
	30
	16
	
	

	4
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	30
	19
	
	

	5
	Marketing
	30
	24
	
	

	
	KIẾN THỨC NGÀNH
	
	
	
	

	6
	Kỹ thuật may cơ bản
	30
	30
	
	

	7
	Thiết kế trang phục quần âu áo sơ mi căn bản
	45
	40
	
	

	8
	Thiết kế trang phục áo Jacket
	30
	45
	
	

	9
	Công nghệ sản xuất và may thời trang công nghiệp
	30
	48
	
	

	10
	Sáng tác mẫu thời trang
	30
	51
	
	

	11
	Thiết kế thời trang trên máy tính
	30
	55
	
	

	12
	Tin học ứng dụng ngành may
	30
	61
	
	

	13
	Thiết kế dây chuyền may công nghiệp
	30
	67
	
	

	14
	Quản lý chất lượng trang phục
	30
	71
	
	

	15
	Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp
	30
	76
	
	

	
	THỰC TẬP
	
	
	
	

	16
	Thực tập thiết bị may công nghiệp
	60
	80
	
	

	17
	Thực tập vẽ mỹ thuật
	60
	88
	
	

	18
	Thực tập kỹ thuật may cơ bản
	120
	95
	
	

	19
	Thực tập may áo sơ mi quần âu
	60
	117
	
	

	20
	Thực tập may áo Jacket
	60
	121
	
	

	21
	Thực tập thiết kế mẫu công nghiệp
	60
	124
	
	

	22
	Thực tập cắt may thời trang
	60
	129
	
	

	23
	Thực tập kỹ thuật 1
	60
	135
	
	

	24
	Thực tập kỹ thuật 2
	60
	139
	
	





	
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
















CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

          TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
          LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
          NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ MAY 
          KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
          ÁP DỤNG: KHÓA 2016




















